
1 CN HTX Hòa Bình Xanh tại HT 38E-005.20 04/07/2024 04/07/2026 TX4224000250

2 Công ty CP tac xi Lam Hồng 38H-018.64 22/07/2024 22/07/2029 TX4224000253

3 Công ty CP tac xi Lam Hồng 38H-028.07 22/07/2024 19/13/2028 TX4224000254

4 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38E-006.25 25/07/2024 25/07/2025 TX4224000262

5 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38H-028.92 25/07/2024 25/07/2025 TX4224000263

6 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38H-028.06 25/07/2024 25/07/2025 TX4224000264

7 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38E-006.59 25/07/2024 25/07/2025 TX4224000265

8 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38H-028.08 25/07/2024 25/07/2025 TX4224000266

9 CN HTX Hòa Bình Xanh tại HT 38H-029.19 31/07/2024 31/07/2026 TX4224000268

10 Công ty CPVT Ô tô HT 38F-000.13 23/07/2024 18/01/2026 HĐ4224000069

11 HTX VTHK Bắc Trung Nam 38E-004.28 25/07/2024 25/07/2031 HĐ4224000070

12 Công ty CPVT Phú Quý 38B-004.90 04/07/2024 04/07/2031 CĐ4224000137

Ngày cấp

 Phù hiệu

Ngày hết hạn 

phù hiệu 
Ghi chú

Phù hiệu xe tuyến cố định

Phù hiệu xe hợp đồng

Phù hiệu xe taxi

PHỤ LỤC 2

Danh sách Phù hiệu xe vận tải hành khách do Sở GTVT Hà Tĩnh cấp 

từ ngày 01/7/2024 đến ngày 31/7/2024

(Kèm theo Công văn số:            /SGTVT-QLVTPT&NL ngày          tháng 8 năm 2024 của Sở GTVT Hà Tĩnh)

STT Loại hình vận tải/ đơn vị vận tải Biển số xe



13 Công ty TNHH Quyết Thắng 38G-001.34 05/07/2024 04/07/2031 CĐ4224000141

14 Công ty CPVT Phú Quý 38H-028.74 05/07/2024 05/07/2031 CĐ4224000143

15 Công ty CPVT HK Trường Vịnh 38H-027.75 10/07/2024 10/07/2031 CĐ4224000145

16 Công ty CPVT Phú Quý 38F-001.90 15/07/2024 15/07/2031 CĐ4224000148

17 Công ty CPVT Ô tô HT 38B-009.70 23/07/2024 23/07/2029 XB4224000027

18 Công ty CPVT Ô tô HT 38B-010.67 23/07/2024 23/07/2029 XB4224000028

19 Công ty CPVT Ô tô HT 38F-000.23 23/07/2024 23/07/2029 XB4224000029

20 Công ty CPVT Ô tô HT 38B-007.96 23/07/2024 23/07/2029 XB4224000030

21 Công ty CPVT Ô tô HT 38B-010.97 23/07/2024 23/07/2029 XB4224000031

22 Công ty CPVT Ô tô HT 38B-010.92 23/07/2024 23/07/2029 XB4224000032

Phù hiệu xe buýt
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